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         UBND HUYỆN THỦ THỪA  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:          /PGDĐT                                   Thủ Thừa, ngày      tháng 9  năm 2021
     Về việc hướng dẫn mua sắm và 
     thực hiện chế độ báo cáo thiết bị
   dạy học tối thiểu môn GDQP&AN 

                        
                          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trực thuộc
           

Căn cứ Công văn số 19/HĐGDQP&AN ngày 30/6/2021 của Hội đồng Giáo 
dục quốc phòng và an ninh tỉnh về việc đề nghị mua sắm và thực hiện chế độ báo 
cáo thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh 
Long An trong năm học 2021 – 2022 và những năm học tiếp theo; Công văn số 
1904/SGDĐT-GDTrH,  ngày 12/7/2021 của Sở GD&ĐT Long An về việc hướng dẫn 
mua sắm và thực hiện chế độ báo cáo thiết bị dạy học tối thiểu môn GDQP&AN.

Để đảm bảo mua sắm đầy đủ 100% (cả về số lượng và chủng loại) thiết bị dạy 
học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư số 01/2018/TT-
BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như  theo lộ trình của 
chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS thực 
hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

- Năm học 2021 – 2022 đối với cấp tiểu học: Tổ chức mua sắm đầy đủ chủng 
loại cũng như số lượng thiết bị dạy học tối thiểu lồng ghép môn giáo dục quốc phòng 
và an ninh được quy định tại điểm 1.1.1 và 1.2.1 (lớp 1), điểm 1.1.2 và 1.2.2 (lớp 2) 
của Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và 
an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường 
phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao 
đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học; định kỳ báo cáo kết quả đã mua sắm thiết bị 
theo phụ lục 01 (đính kèm).

- Năm học 2021 – 2022 đối với cấp trung học cơ sở: Tổ chức mua sắm đầy đủ 
chủng loại cũng như số lượng thiết bị dạy học tối thiểu lồng ghép môn giáo dục quốc 
phòng và an ninh được quy định tại điểm 2.1.1 và 2.2.1 (lớp 6) của Thông tư số 
01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành 
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong 
các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, 
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cơ sở giáo dục đại học; định kỳ báo cáo kết quả đã mua sắm thiết bị theo phụ lục 02 
(đính kèm ).

-Từ năm học 2022 - 2023 trở đi, các đơn vị tổ chức mua sắm đầy đủ chủng 
loại cũng như số lượng thiết bị dạy học tối thiểu lồng ghép môn giáo dục quốc phòng 
và an ninh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở cụ thể như sau:

+ Năm học 2022 – 2023 tổ chức mua sắm thiết bị giáo dục quốc phòng và an 
ninh quy định tại điểm 1.1.3, điểm 1.2.3  (lớp 3) và điểm 2.1.2, điểm 2.2.2 (lớp 7), 
theo Thông tư số 01 ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Năm học 2023 – 2024 tổ chức mua sắm thiết bị giáo dục quốc phòng và an 
ninh quy định tại điểm 1.1.4, điểm 1.2.4 (lớp 4) và điểm 2.1.3, điểm 2.2.3 (lớp 8), 
theo Thông tư số 01 ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Năm học 2024 – 2025 tổ chức mua sắm thiết bị giáo dục quốc phòng và an 
ninh quy định tại điểm 1.1.5, điểm 1.2.5 (lớp 5) và điểm 2.1.4, điểm 2.2.4 (lớp 9), 
theo Thông tư số 01 ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Đối với cấp tiểu học tổ chức mua sắm và báo cáo theo phụ lục 01, đối với 
cấp trung học cơ sở tổ chức mua sắm và báo cáo theo phụ lục 02, đính kèm)

2. Nguồn kinh phí đảm bảo mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo 
dục quốc phòng và an ninh được quy định bởi các văn bản sau đây:

- Thực hiện theo khoản 1, Điều 29, Chương VI của Luật Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam.

- Thực hiện theo điểm d, khoản 1, Điều 10 về bảo đảm chi: “Mua sắm, sửa 
chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, vũ khí huấn luyện, phòng học chuyên dùng, phương 
tiện phục vụ hoạt động của Hội đồng GDQP&AN, các trung tâm GDQP&AN và các 
trường làm nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh” theo Nghị định số 
116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ.

- Thực hiện theo Điều 8; khoản 3, khoản 4, Điều 10 về nội dung chi của địa 
phương và khoản 3, Điều 11 về nội dung chi của Nhà nước theo Nghị định số 
13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo 
dục QP&AN và Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, Bộ Quốc phòng đã xác thực văn bản 
hợp nhất số 01/VBHN-BQP ngày 08/02/2021.

3. Tổ chức thực hiện
Trong năm học 2021 – 2022 tổ chức mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lồng 

ghép môn giáo dục quốc phòng và an ninh bằng nguồn kinh phí dự toán Nhà nước 
được giao, nguồn kinh phí xã hội hóa hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy 
định của pháp luật; Từ năm học 2022 – 2023 trở đi, Phòng Giáo dục và Đào tạo lập 
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dự toán kinh phí mua sắm thiết bị giáo dục quốc phòng và an ninh theo lộ trình của 
chương trình giáo dục phổ thông 2018, báo cáo cơ quan chức năng của địa phương 
để có quyết định phê duyệt theo Luật Ngân sách nhà nước.

4. Các mốc thời gian báo cáo
Tổng hợp báo cáo kết quả mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lồng ghép môn 

giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2021 – 2022 trước ngày 20/9/2021; những 
năm học tiếp theo tổ chức mua sắm thiết bị và tổng hợp báo cáo trước ngày 20/8 
hàng năm (theo phụ lục 01 và 02).

Trên đây là hướng dẫn tổ chức mua sắm và thực hiện chế độ báo cáo thiết bị 
giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2021 – 2022 và những năm học tiếp theo 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai 
thực hiện nghiêm túc, định kỳ báo cáo kết quả mua sắm thiết bị GDQP&AN về 
Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận chuyên môn phòng GD&ĐT)  đúng thời 
gian quy định./.

     Nơi nhận:                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
  - Như kính gửi; 
  - Lưu: VT. 

 
        Võ Văn Mười 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………………………..    

                                 ………..ngày…..tháng……năm…….

PHỤ LỤC 01
Báo cáo kết quả mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lồng ghép môn

giáo dục quốc phòng và an ninh năm học……………….. 
(Mẫu này dành cho cấp tiểu học)

Tổng số lớp 1 của năm 
học 2021-2022 trên địa 
bàn cấp huyện quản lý

Tổng số Đĩa hình hoặc
USB giáo dục quốc phòng 

và an ninh đã mua sắm 
năm học 2021 - 2022

Tổng số Tranh giáo dục 
quốc phòng và an ninh 

đã mua sắm trong 
năm học 2021 - 2022Lớp 1

Tổng số lớp 2 của năm 
học 2021-2022 trên địa 
bàn cấp huyện quản lý

Tổng số Đĩa hình hoặc
USB giáo dục quốc phòng 

và an ninh đã mua sắm 
năm học 2021 - 2022

Tổng số Tranh giáo dục 
quốc phòng và an ninh 

đã mua sắm trong 
năm học 2021 - 2022

Lớp 2

 
Lưu ý: - Mẫu này sử dụng lâu dài, để báo cáo kết quả mua sắm thiết bị tối thiểu dạy học lồng 
ghép môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho từng năm học, đối với cấp tiểu học.

-Cụ thể: 
+Năm học 2021-2022 tổ chức mua sắm thiết bị của lớp 1 (đối với 06 Phòng GD&ĐT chưa 

tổ chức mua sắm thiết bị của năm học 2020-2021); riêng đối với lớp 2 tất cả các đơn vị tổ chức 
mua sắm thiết bị tối thiểu và báo cáo theo mẫu này.  

+Năm học 2022 – 2023 tổ chức mua sắm thiết bị tối thiểu của lớp 3 tổng hợp báo báo theo 
mẫu này.

+Năm học 2023 – 2024 tổ chức mua sắm thiết bị tối thiểu của lớp 4 tổng hợp báo báo theo 
mẫu này.

+Năm học 2024 – 2025 tổ chức mua sắm thiết bị tối thiểu của lớp 5 tổng hợp báo báo theo 
mẫu này.

   Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG         
  - Phòng GD&ĐT (bc);                                                                
  - Lưu: VT,........
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………………………..    

                                 ………..ngày…..tháng……năm…….

PHỤ LỤC 02
Báo cáo kết quả mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lồng ghép môn

giáo dục quốc phòng và an ninh năm học……………….. 
(Mẫu này dành cho cấp trung học cơ sở)

Tổng số trường THCS 
hoặc TH-THCS của năm 
học 2021-2022 trên địa 
bàn cấp huyện quản lý

Tổng số
Lớp 6

Tổng số Đĩa hình hoặc
USB giáo dục quốc phòng 
và an ninh đã mua sắm 
năm học 2021 - 2022

Tổng số Tranh giáo dục 
quốc phòng và an ninh 

đã mua sắm trong 
năm học 2021 - 2022

  
Lưu ý: - Mẫu này sử dụng lâu dài, để báo cáo kết quả mua sắm thiết bị tối thiểu dạy học lồng 
ghép môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho từng năm học, đối với cấp trung học cơ sở.

-Cụ thể: 
+Năm học 2021 - 2022 tổ chức mua sắm thiết bị tối thiểu của lớp 6 và tổng hợp báo cáo 

theo mẫu này.  
+Năm học 2022 - 2023 tổ chức mua sắm thiết bị tối thiểu của lớp 7 và tổng hợp báo báo 

theo mẫu này.
+Năm học 2023 - 2024 tổ chức mua sắm thiết bị tối thiểu của lớp 8 và tổng hợp báo báo 

theo mẫu này.
+Năm học 2024 - 2025 tổ chức mua sắm thiết bị tối thiểu của lớp 9 và tổng hợp báo báo 

theo mẫu này.

   Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG          
  - Phòng GD&ĐT (bc);                                                                
  - Lưu: VT,........
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